
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYỄN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

  TỔ ĐỊA LÍ    

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 10 

HK2, NH 2022 - 2023 

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 27/05/2023) 

Tuần  Thời gian Tên bài 

Tiết 

theo 

PPC

T của 

Bộ 

GD 

Nội dung giảng dạy 

(ghi rõ trọng tâm) 

1.  
09/01 → 

14/01/2023 

 

Chuyên đề Biến đổi khí hậu  

- Khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, hậu 

quả của BĐKH. 

- Biện pháp thích ứng và phòng chống 

BĐKH. 

2.  
16/01 → 

29/01/2023 
Nghỉ Tết Nguyên đán 22 

 

3.  
30/01 → 

04/02/2023 

CĐ 6 Khi tôi là “đại sứ du 

lịch”. 21 
– Mô tả được những nét tổng quan về 

ngành du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.  

4.  
06/02 → 

11/02/2023 

CĐ 6 Khi tôi là “đại sứ du 

lịch”. 
23 

– Xác định được vai trò của “Đại sứ du 

lịch” trong phát triển du lịch ở Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

5.  
13/02 → 

18/02/2023 

CĐ 6 Khi tôi là “đại sứ du 

lịch”. 
24 

– Trình bày được một số loại hình du lịch 

tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh Minh 

6.  
20/02 → 

25/02/2023 

CĐ 6 Khi tôi là “đại sứ du 

lịch”. 
25 

– Thu thập được tài liệu, viết báo cáo về 

ngành du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

7.  
27/02 → 

04/03/2023 

CĐ 7 Ô nhiễm môi trường ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
26 

– Phân tích, đánh giá được thực trạng môi 

trường tự nhiên tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

8.  
28/02 → 

05/03/2022 

CĐ 7 Ô nhiễm môi trường ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
27 

– Nêu được tác động của con người tới môi 

trường tự nhiên.  

– Nêu được các giải pháp bảo vệ môi 

trường tự nhiên. 

9.  
13/03 → 

18/03/2023 
Ôn tập          28 

 

10.  
14/03 → 

19/03/2022 
Kiểm tra viết 29 

 

11.  
20/03 → 

25/03/2023 

CĐ 7 Ô nhiễm môi trường ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
30 

– Hiểu được mục đích của việc tham gia 

các hoạt động phòng chống ô nhiễm môi 

trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

12.  
03/04 → 

08/04/2023 

CĐ 7 Ô nhiễm môi trường ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
31 

– Đề xuất tham gia các hoạt động phòng 

chống ô nhiễm môi trường tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

13.  
10/04 → 

15/04/2023 

Thực hành xây dựng và thực 

hiện kế hoạch tuyên truyền, kêu 

gọi mọi người chung tay bảo vệ 

cảnh quan thiên nhiên 

32 

– Thực hiện các biện pháp mở rộng quan 

hệ và thu hút cộng đồng bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên.  

– Biết cách thu hút các bạn tham gia vào 

hoạt động.  



– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên 

truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ 

cảnh quan thiên nhiên.  

 

14.  
17/04 → 

22/04/2023 
Ôn tập 33 

 

15.  
17/04 → 

22/04/2023 
Kiểm tra HK2 34 

 

16.  

24/04 → 

29/04/2023 
 

Thực hành xây dựng và thực 

hiện kế hoạch tuyên truyền, kêu 

gọi mọi người chung tay bảo vệ 

cảnh quan thiên nhiên 

35 

– Thuyết trình với các đối tượng khác nhau 

về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự 

nhiên.  

– Đề xuất và tham gia thực hiện các giải 

pháp bảo vệ môi trường tự nhiên. 

17.  

24/04 → 

29/04/2023 
 

CĐ 8 Kế hoạch nghề nghiệp 

của tôi 
35 

– Biết về các phương án lựa chọn nghề 

nghiệp sau khi hoàn thành chương trình 

Trung học phổ thông.  

18.  
07/05 → 

13/05/2023 

CĐ 8 Kế hoạch nghề nghiệp 

của tôi 
36 

– Biết cách thực hiện trắc nghiệm tính cách 

phù hợp với nghề nghiệp.  

19.  

15/05 → 

20/05/2023 
 

CĐ 8 Kế hoạch nghề nghiệp 

của tôi 37 
– Xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp cho 

giai đoạn Trung học phổ thông. 

20.  
22/05 → 

27/05/2023 

TỔNG KẾT 
  

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                          TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

    HOÀNG THÁI DƯƠNG                                     VŨ THỊ BẮC 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           

                                      TỔ ĐỊA LÍ  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LỚP 11 

HỌC KÌ  2 NĂM HỌC 2022 – 2023   

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 26/05/2023) 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

Tiết 

theo 

PPCT 

của 

Bộ 

GD 

Yêu cầu cần đạt 

1 
Từ 09/1→ 

14/01/2023 

Bài 8: Liên bang Nga 

Tiết 3: Thực hành 
21 

- Sử dụng bản đồ để nhận biết và phân tích một số 

ngành kinh tế. 

- Phân tích số liệu, tư liệu về tình hình phát triển 

kinh tế của LB Nga. 

2 
Từ 16/1 → 

17/1/2023 

Bài 9: Nhật Bản. 

Tiết 1: Tự nhiên, dân 

cư và tình hình phát 

triển kinh tế. 

22 

- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó 

khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 

- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh 

hưởng của chúng tới kinh tế. 

 
Từ 18/1 → 

28/1/2023 
Nghỉ Tết Nguyên Đán 

3 
Từ 30/1 → 

4/2/2023 

Bài 9: Nhật Bản. 

Tiết 2: Các ngành 

kinh tế và các vùng 

kinh tế. 

23 

- Trình bày và giải thích được sự phát triển và 

phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt. 

- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số 

ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo 

Hôn-su và Kiu-xiu. 

4 
Từ 6/2 → 

11/2/2023 

Bài 9: Nhật Bản. 

Tiết 3: Thực hành: Tìm 

hiểu về hoạt động kinh 

tế đối ngoại của Nhật 

Bản.  

24 

- Sử dụng bản đồ  

- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát 

triển kinh tế của Nhật Bản. 

5 
Từ 13/2 → 

18/2/2023 

Bài 10: Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa (Trung 

Quốc). 

Tiết 1: Tự nhiên dân cư 

và xã hội 

25 

- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó 

khăn của chúng đối với phát triển kinh tế 

- Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng 

của chúng tới dân số 

6 
Từ 20/2 → 

25/2/2023 

Bài 10: Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa (Trung 

Quốc). 

Tiết 2: Kinh tế 

26 

- Hiểu và phân tích được một số ngành kinh tế 

chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc  

- Giải thích được sự phân bố của kinh tế Trung 

Quốc 

- Hiểu được mối quan hệ đa dạng giữa Trung 

Quốc và Việt Nam 

7 
Từ 27/2→ 

04/3/2023 

Bài 10: Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa (Trung 

Quốc). 

Tiết 3: Thực hành 

27 

- Sử dụng bản đồ  

- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát 

triển kinh tế của Trung Quốc. 

( Khuyến khích HS tự làm) 

8 
Từ 06/3→ 

11/3/2023 
Ôn tập 28 Ôn tập nội dung kiểm tra giữa kì 

9 
Từ 13/3 → 

18/3/2023 
Kiểm tra viết 29  

10 Từ 20/3 → Bài 11: Khu vực Đông 30 - Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên 



25/3/2023 Nam Á 

Tiết 1: Tự nhiên, dân 

cư và xã hội 

thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn 

của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 

- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh 

hưởng của chúng tới kinh tế. 

11 
Từ 27/3→ 

01/4/2023 

Bài 11: Khu vực Đông 

Nam Á 

Tiết 2: Kinh tế 

31 

Trình bày và giải thích được một số đặc điểm 

kinh tế. 

 

12 
Từ 03/4→ 

08/4/2023 

Bài 11: Khu vực Đông 

Nam Á 

Tiết 3: Hiệp hội các 

nước Đông Nam Á 

(ASEAN) 

32 

- Hiểu được mục tiêu của hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN); cơ chế hoạt động, một số hợp 

tác cụ thể trong kinh tế, văn hóa; thành tựu và 

thách thức của các nước thành viên. 

- Hiểu được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với 

các nước trong hiệp hội. 

(Mục II. Thành tựu và thách thức của ASEAN: 

Khuyến khích HS tự đọc) 

13 
Từ 10/4 → 

15/4/2023 

Bài 11: Khu vực Đông 

Nam Á 

Tiết 4: Thực hành: Tìm 

hiểu về hoạt động kinh 

tế đối ngoại của Đông 

Nam Á 

33 

Trình bày và giải thích được nguyên nhân của sự 

phát triển kinh tế đối ngoại, nhất là hoạt động 

thương mại và du lịch. 

 

14 
Từ 17/4 → 

22/4/2023 
Ôn tập             34 Ôn tập nội dung kiểm tra cuối kì 

15 
Từ 24/4→ 

29/4/2023 
Kiểm tra HKII 35  

16 
Từ 01/5 → 

06/5/2023 
Sửa bài thi HKII 36  

17 
Từ 08/5 → 

13/5/2023 

Bài 12: Thực hành: 

Tìm hiểu về dân cư 

Australia 

37 
- Củng cố thêm kiến thức về dân cư Australia 

 

18 
Từ 15/5 → 

20/5/2023 
Ôn tập kỹ năng 38  

19 
Từ 22/5 → 

26/5/2023 

Tổng kết chương 

trình  
39  

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                          TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

    HOÀNG THÁI DƯƠNG                                     VŨ THỊ BẮC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

TỔ ĐỊA LÍ  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LỚP 12 HK2, NH 2022- 2023 
(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 26/05/2023) 

 
 

Tuần  

 
Thời gian Tên bài 

Tiết theo 

PPCT 

của Bộ 

GD 

Tiết 

buổi 

2 

 

Ghi chú 

 

 

 

1 

09/01 → 

15/01/2023 

 

 

 

Bài 32: Trung du và miền núi Bắc Bộ 

 

 

 

38 

 Mục 1. Khái quát chung: 

Dạy phạm vi lãnh thổ, 

tên các tỉnh, vị trí địa lí;  

Không dạy phần còn lại 

 
Bài 33: Đồng bằng Sông Hồng 39   

2 16/01 → 

17/01/2023 

Luyện tập  x  

Luyện tập  x  

 18/01 → 

29/01/2023 
 

Nghỉ Tết Nguyên đán    

 

3 

 

 

 

30/01 → 

04/02/2023 

Bài 35: Bắc Trung Bộ 40  Câu hỏi 1 không làm 

Bài 35,36, 37,41 Mục 1. 

Khái quát chung: Dạy 

phạm vi lãnh thổ, tên các 

tỉnh, vị trí địa lí;  Không 

dạy phần còn lại 

 

Bài 36: Duyên hải Nam Trung Bộ 41  

 

4 

06/02 → 

11/02/2023 
 

Bài 37: Tây Nguyên 42  

Bài 38: Thực hành 43   

5 13/02 → 

18/02/2023 

Ôn tập 44   
Kiểm tra viết    

 

6 

 

20/02 → 

25/02/2023 

 

Bài 39: Đông Nam Bộ 
 

      45 
 Câu hỏi 1 không làm 

Mục 2: Các thế mạnh, 

hạn chế… Không dạy 
 

 

Bài 41: Đồng bằng sông Cửu Long 

 

 

      46 

 Mục 1: Dạy phạm vi lãnh 

thổ, tên các tỉnh, TP, vị 

trí địa lí;  Không dạy 

phần còn lại 
7 27/02 → 

04/03/2023 

Ôn tập Địa lí tự nhiên  X  
Ôn tập Địa lí tự nhiên  X  

8 06/03 → 

11/03/2023 

Ôn tập Địa lí dân cư  X  
Ôn tập Địa lí dân cư  X  

9 13/03 → 

18/03/2023 

Ôn tập ngành kinh tế nông nghiệp,   X  
Ôn tập ngành kinh tế công nghiệp  X  

10 20/03 → 

25/03/2023 
Ôn tập ngành kinh tế dịch vụ  X  
Ôn tập các vùng kinh tế: Trung du , 

miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên 
 X  

11 27/03 → Ôn tập các vùng kinh tế: Trung du ,  X  



01/04/2023 miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên 
Ôn tập các vùng kinh tế: Trung du , 

miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên 
 X  

12 03/04 → 

08/04/2023 

Kỹ năng sử dụng Atlat  X  
Ôn tập 47   

13 

10/04 → 

15/04/2023 

Ôn tập các vùng kinh tế: Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
 X  

Ôn tập các vùng kinh tế: Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 

 

 X  

14 
17/04 → 

22/04/2023 

Kiểm tra HK2 48   
Ôn tập các vùng kinh tế: Đồng bằng 

Sông Hồng, ĐB Sông Cửu Long và 

Đông Nam Bộ  

 X  

 

 

15 
24/04 → 

29/04/2023 

 

Ôn tập các vùng kinh tế: Đồng bằng 

Sông Hồng, ĐB Sông Cửu Long và 

Đông Nam Bộ 

 X  

Ôn tập các vùng kinh tế: Đồng bằng 

Sông Hồng, ĐB Sông Cửu Long và 

Đông Nam Bộ 

 X  

16 03/05 → 

06/05/2023 

Luyện tập  X  
Luyện tập  X  

17 08/05 → 

13/05/2023 

Luyện tập  X  
Luyện tập  X  

18 15/05 → 

20/05/2023 

 

Luyện tập  X  
Luyện tập  X  

19 22/5 → 

26/5/2021 

 

Luyện tập  X  
Luyện tập  X  

 

 
 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                          TỔ TRƯỞNG 
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